
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:            /SGDĐT-GDTrH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày         tháng 11 năm 2022 

V/v tổ chức góp ý bản mẫu  

sách giáo khoa lớp 8 

 

 

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã 

và thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 5708/BGDĐT-GDTH ngày 31/10/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 

8, 

Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các 

trường thực hiện một số công việc như sau: 

- Hướng dẫn giáo viên được phân công thực hiện góp ý bản mẫu sách giáo 

khoa lớp 8 (có danh sách giáo viên đính kèm). 

- Thời gian góp ý đến hết ngày 14/11/2022 (thứ Hai). 

- Mỗi bản sách giáo khoa được góp ý trong 01 phiếu và gửi file mềm về 

Phòng Giáo dục Trung học qua địa chỉ hộp thư tranbaduy@soctrang.edu.vn. 

- Tài khoản góp ý, hướng dẫn và mẫu phiếu, Phòng Giáo dục Trung học 

gửi qua hộp thư cá nhân của giáo viên tham gia góp ý. 

Đề nghị Phòng GDĐT chỉ đạo triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, 

vướng mắc liên hệ Phòng Giáo dục Trung học gặp ông Trần Bá Duy, điện thoại 

0919 616600 để phối hợp giải quyết ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Danh Hoàng Nguyên 

 

 

 

mailto:tranbaduy@soctrang.edu.vn


DANH SÁCH 

Giáo viên tham gia góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 8 

(Kèm theo Công văn số            /SGDĐT-GDTrH ngày         /11/2022 của Sở GDĐT) 

 

Môn học Họ và tên 
Năm vào 

ngành 
Trường Điện thoại Email 

Toán Nguyễn Ngọc Hiếu 1987 
THCS Dương 

Kỳ Hiệp 
0944251888 nguyenngochieu@pgdsoctrang.edu.vn 

Toán Huỳnh Thái 1992 
THCS Hậu 

Thạnh 
0978339043 ht.thcsduongkyhiep.lp@soctrang.edu.vn 

Toán Nguyễn Hoài Linh 2007 
THCS Mỹ 

Bình 
0977334551 nguyenhoailinh99@gmail.com 

Toán Nguyễn Thị Diệu Nhiên 2009 
THCS Mỹ 

Phước 
0939621584 dieunhien0609@gmail.com 

Toán Nguyễn Văn Cường 2003 
THCS Thuận 

Hòa 
0986864511 cuongnguyenc2@gmail.com 

Toán Nguyễn Kim Thy 2005 
THCS An Lạc 

Tây 
0939810055 kimthyst1985@gmail.com 

Toán Trần Thị Thúy An 2006 THCS Phú Lộc 0939135656 tranthithuyan.c2pl.tt@soctrang.edu.vn 

Toán Lê Hoàng Khải 1997 
THCS TT Lịch 

Hội Thượng 
902690912 lehoangkhai901@gmail.com 

Toán Trần Bảo Châu 2004 
THCS Vĩnh 

Hải 
0348768615 tranbaochau82@gmail.com 

Toán Dương Kiều Anh 2002 
THCS TT Cù 

Lao Dung 
0939261210 duongkieuanh.c2ttcld.cld@soctrang.edu.vn 

mailto:ht.thcsduongkyhiep.lp@soctrang.edu.vn


 

Môn học Họ và tên 
Năm vào 

ngành 
Trường Điện thoại Email 

Tin học Sử Ngọc Hiếu 2008 
THCS Lê Vĩnh 

Hòa 
0908500048 sungochieu@pgdsoctrang.edu.vn 

Tin học 
Trần Huỳnh Trọng 

Khanh 
2008 

THCS Đại 

Tâm 
0387402000 tranhuynhtrongkhanh@gmail.com 

Tin học Võ Văn Quốc 2008 
THCS DTNT 

Long Phú 
0396616774 vovanquoc.thcsdtnt.lp@soctrang.edu.vn 

Tin học Huỳnh Văn Đô 2012 
THCS Phường 

3 
0964394876 huynhvando.thcsp3.nn@soctrang.edu.vn 

Tin học Trần Trung Nghĩa 2009 
THCS Thuận 

Hưng 
0907416649 trungnghia0102@gmail.com 

Tin học Quách Đức Hiệp 2003 
THCS Thuận 

Hòa 
0987226416 quachduchiep@gmail.com 

Tin học Nguyễn Phước Lộc 1998 THCS Kế Sách 0984615689 nguyenphuocloc.c2ks.ks@soctrang.edu.vn 

Tin học Trần Công Trí 2012 
THCS Thạnh 

Tân 
0939288500 trancongtri.c2pl2.tt@soctrang.edu.vn 

Tin học Thái Thanh Tùng 1997 
THCS Phường 

2 
0902084709 thanhtung0574@gmail.com 

Tin học Quách Văn Sum 2003 
THCS Đại Ân 

1 
0395692742 quachvansum.c2da1.cld@soctrang.edu.vn 

Ngữ văn Lê Thị Yến Nhi 1991 
THCS Lê Quý 

Đôn 
0939784084 lethiyennhi@pgdsoctrang.edu.vn 

Ngữ văn Huỳnh Ngọc Trường 1996 
THCS Ngọc 

Đông 
0379444430 quytruong.vtv6@gmail.com 



 

Môn học Họ và tên 
Năm vào 

ngành 
Trường Điện thoại Email 

Ngữ văn Nguyễn Thị Kim Cương 2002 
TH&THCS 

Long Bình 
0938340171 kimcuong311@gmail.com 

Ngữ văn Nguyễn Thị Ngự Hàn 2003 
THCS Huỳnh 

Hữu Nghĩa 
0939740616 nguyenthinguhan.c2hhn.mt@soctrang.edu.vn 

Ngữ văn Đinh Thị Hồng Thơ 2003 
THCS DTNT 

Châu Thành 
0919789881 dinhhongtho5@gmail.com 

Ngữ văn Nguyễn Thị Thanh Thúy 2003 THCS Kế Sách 0988457662 nguyenthithanhthuy.c2ks.ks@soctrang.edu.vn 

Ngữ văn Bùi Thị Loán 2007 
THCS Thạnh 

Trị 
0985900948 buithiloan.c2pl2.tt@soctrang.edu.vn 

Ngữ văn 
Nguyễn Thị Cẩm 

Thương 
2003 

THCS Xã Lịch 

Hội Thượng 
0989672034 nmanquan@yahoo.com.vn 

Ngữ văn Đỗ Thanh Hùng 2003 THCS Lạc Hòa 0932834021 dothanhhung1979@gmail.com 

Ngữ văn Phan Văn Liêu 2002 
THCS An 

Thạnh 1 
0985432119 phanvanlieu.c2att.cld@soctrang.edu.vn 

Ngoại ngữ 

1 
Huỳnh Tú Loan 1998 

TH&THCS Lý 

Thường Kiệt 
0986172240 huynhtuloan@pgdsoctrang.edu.vn 

Ngoại ngữ 

1 
Quách Cẩm Lài 2008 

THCS Mỹ 

Xuyên 
0982204818 camlaithcsmx@gmail.com 

Ngoại ngữ 

1 
Nguyễn Minh Thành 1998 

THCS Tân 

Thạnh 
0962718062 mr.thanh77@gmail.com 

Ngoại ngữ 

1 
Ngô Văn Hận 2001 

THCS Phường 

3 
0945765272 ngovanhan.thcsp3.nn@soctrang.edu.vn 

Ngoại ngữ 

1 
Phạm Thị Bích Ngân 2010 

THCS Mỹ 

Phước A 
0939289702 ptbngan90@gmail.com 

mailto:ptbngan90@gmail.com


 

Môn học Họ và tên 
Năm vào 

ngành 
Trường Điện thoại Email 

Ngoại ngữ 

1 
Nguyễn Thị Bích Đào 2000 THCS Phú Tân 0972220533 bichdaogv@gmail.com 

Ngoại ngữ 

1 
Trần Thị Mai 2011 THCS Kế An 0973935871 tranthimai.c2ka@gmail.com 

Ngoại ngữ 

1 
Đào Thị Mỹ Lan 2011 THCS Phú Lộc 0987771912 daothimylan.c2pl.tt@soctrang.edu.vn 

Ngoại ngữ 

1 
Nguyễn Thị Cẩm Tú 1998 

PTDTNT 

THCS Trần Đề 
0945979727 camtu979727@gmail.com 

Ngoại ngữ 

1 
Hứa Tú Mai 2001 

THCS Châu 

Văn Đơ 
0988911233 huatumai.vc@gmail.com 

Nghệ 

thuật 
Nguyễn Minh Khải 1996 

THCS Lê 

Hồng Phong 
0984805529 nguyenminhkhai@pgdsoctrang.edu.vn 

Nghệ 

thuật 
Nguyễn Văn Cường 2008 

THCS Thạnh 

Quới 
0354251097 cuonglongbinh@gmail.com 

Nghệ 

thuật 
Kim Nhật Vinh 2006 

THCS DTNT 

Long Phú 
0911761571 kimnhatvinh.thcsdtnt.lp@soctrang.edu.vn 

Nghệ 

thuật 
Dương Tuyết Huệ 2011 

THCS Vũng 

Thơm 
919789973 duongtuyethue.c2vt.ct@soctrang.edu.vn 

Nghệ 

thuật 
Nguyễn Thị Anh Thúy 1996 THCS Kế Sách 0783715558 nguyenthianhthuy.c2ks.ks@soctrang.edu.vn 

Nghệ 

thuật 
Trần Minh Bằng 2004 THCS Phú Lộc 0973955952 tranminhbang.c2pl.tt@soctrang.edu.vn 

Nghệ 

thuật 
Nguyễn Quốc Cần 2005 

THCS Châu 

văn Đơ 
0973506189 quoccannguyen@gmail.com 

mailto:tranthimai.c2ka@gmail.com
mailto:duongtuyethue.c2vt.ct@soctrang.edu.vn


 

Môn học Họ và tên 
Năm vào 

ngành 
Trường Điện thoại Email 

Nghệ 

thuật 
Nguyễn Tứ Phương 2004 

THCS An 

Thạnh Đông 
0969670010 orantuphuong@gmail.com 

Nghệ 

thuật 
Phan Thế Long 2009 

THCs Thuận 

Hưng 
0383196087 longphan777@gmail.com 

Nghệ 

thuật 
Lâm Thanh Tuấn 2008 

THCS Đại Ân 

2 
0939663913 tuanlamlht2011@gmail.com 

Lịch sử và 

Địa lý 
Lưu Yến Xuân 1994 

THCS Lê 

Hồng Phong 
0369859553 luuyenxuan@pgdsoctrang.edu.vn 

Lịch sử và 

Địa lý 
Cao Thị Kiều Ngân 2002 

THCS Tham 

Đôn 
0393991154 caokieungan@gmail.com 

Lịch sử và 

Địa lý 
Nguyễn Hải Tân 2001 

THCS thị trấn 

Long Phú 
0984426809 nguyentanthcsttlp@gmail.com 

Lịch sử và 

Địa lý 
Nguyễn Văn Nhân 2001 

THCS Phường 

2 
0398181641 nguyenvannhan.c2lt@gmail.com 

Lịch sử và 

Địa lý 
Trần Thị Khánh Chi 1995 

THCS Huỳnh 

Hữu Nghĩa 
0974891352 tranthikhanhchi.c2hhn.mt@soctrang.edu.vn 

Lịch sử và 

Địa lý 
Kim Thị The 1999 

PT DTNT 

THCS huyện 

Kế Sách 

0965981464 kimthithe.dtntks.ks@soctrang.edu.vn 

Lịch sử và 

Địa lý 
Trần Văn Hiếu 2002 

THCS Thạnh 

Trị 
0336098665 tranvanhieu.c2vl.tt@soctrang.edu.vn 

Lịch sử và 

Địa lý 
Trần Tố Nhiên 2002 

THCS Thạnh 

Thới Thuận 
0397829600 tonhienttt81@gmail.com 

http://tranthikhanhchi.c2hhn.mt/


 

Môn học Họ và tên 
Năm vào 

ngành 
Trường Điện thoại Email 

Lịch sử và 

Địa lý 
Nguyễn Bá Dũng 2006 

THCS Vĩnh 

Phước 2 
0976228662 nguyendungthcsvp1@gmail.com 

Lịch sử và 

Địa lý 
Nguyễn Văn Đường 2003 

THCS An 

Thạnh Tây 
0786965464 nguyenvanduong.c2att.cld@soctrang.edu.vn 

Khoa học 

tự nhiên 
Trần Phương Điền 2002 

THCS Lê 

Hồng Phong 
0818848383 tranphuongdien@pgdsoctrang.edu.vn 

Khoa học 

tự nhiên 
Huỳnh Thị Tuyết Nhung 2002 

THCS Ngọc 

Tố 
0395167142 huynhthituyetnhungtd@gmail.com 

Khoa học 

tự nhiên 
Danh Vũ Phong 1998 

THCS Tân 

Hưng 
0778145814 danhvuphong.c2th.@soctrang.edu.vn 

Khoa học 

tự nhiên 
Đặng Phi Thoàng 1999 

TH&THCS 

Long Bình 
0988258384 phithoanglb58@gmail.com 

Khoa học 

tự nhiên 
Dương Việt Sang 2010 

THCS Mỹ 

Phước A 
0978116501 sdvietsang@gmail.com 

Khoa học 

tự nhiên 
Võ Văn Phúc 2009 

THCS TT 

Châu Thành 
0767256055 vphuc49@gmail.com 

Khoa học 

tự nhiên 
Trần Công Sanh 2004 

THCS Thạnh 

Tân 
0963946847 trancongsanh.c2ttan.tt@soctrang.edu.vn 

Khoa học 

tự nhiên 
Sơn Thái An 2004 

THCS Thạnh 

Thới An 
0978132092 thaian79ah2@gmail.com 

Khoa học 

tự nhiên 
Thạch Sà Vi 2003 

THCS Vĩnh 

Phước 2 
0978190093 savi30121980@gmail.com 

Khoa học 

tự nhiên 
Trang Thị Bích Ngọc 2008 

THCS An 

Thạnh Tây 
0972656090 trangthibichngoc.c2att.cld@soctrang.edu.vn 

mailto:sdvietsang@gmail.com


 

Môn học Họ và tên 
Năm vào 

ngành 
Trường Điện thoại Email 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 

Dương Văn Tánh 2001 
THCS thị trấn 

Đại Ngãi 
0397477432 duongvantanh@gmail.com 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 

Lê Mỹ Khên 2011 
THCS Phường 

1 
0366810454 mykhenle@gmail.com 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 

Trần Thị Thu Cẩm 2003 THCS Mỹ Tú 0365571403 tranthithucam.c2mt.mt@soctrang.edu.vn 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 

Phùng Thị Thu Thảo 2003 
THCS Vũng 

Thơm 
0348119599 phungthithuthao.c2vt.ct@soctrang.edu.vn 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 

Trần Tiến Khải 2004 THCS Kế Sách 0858338355 trantienkhai.c2ks.ks@soctrang.edu.vn 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 

Nguyễn Đức Thắng 2009 
THCS Vĩnh 

Thành 
0988242765 nguyenducthang.c2vt.tt@soctrang.edu.vn 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 

Lâm Hoàng Khánh 2006 
THCS Trung 

Bình 
0939991255 dukichlongphu@gmail.com 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 

Ngô Trúc Điền 1988 
THCS Vĩnh 

Hiệp 
0795933719 ngotrucdienthcsvinhhiep@gmail.com 

http://khatu.c2mt.mt/
mailto:phungthithuthao.c2vt.ct@soctrang.edu.vn
mailto:trantienkhai.c2ks.ks@soctrang.edu.vn


 

Môn học Họ và tên 
Năm vào 

ngành 
Trường Điện thoại Email 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 

Tăng Som Ươl 2001 
THCS An 

Thạnh Nam 
0373866936 tangsomuol.c2atn.cld@soctrang.edu.vn 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 

Thái Lê Huy Hoàng 2009 
THCS Thạnh 

Phú 
0368061331 huyhoang4937@gmail.com 

Giáo dục 

thể chất 
Trần Út 1988 

THCS Tôn 

Đức Thắng 
0364761709 tranut@pgdsoctrang.edu.vn 

Giáo dục 

thể chất 
Quách Hiến Danh 2011 

Thực hành Sư 

phạm 
0979616118 quachhiendanh@gmail.com 

Giáo dục 

thể chất 
Võ Văn Tới 1992 

THCS Long 

Đức 
0976092929 vovantoilp@gmail.com 

Giáo dục 

thể chất 
Châu Quốc Bảo 1995 

THCS Phường 

1 
0972799022 chauquocbaothcsnn@gmail.com 

Giáo dục 

thể chất 
Phạm Thị Bích Chăm 2006 

THCS DTNT 

Mỹ Tú 
0852266115 phamthibichcham.c2dtnt.mt@soctrang.edu.vn 

Giáo dục 

thể chất 
Thái Minh Xuân 2000 

THCS An 

Ninh 
0342500090 minhxuanthai@gmail.com 

Giáo dục 

thể chất 
Nguyễn Văn Lắm 2007 

THCS Ba 

Trinh 
0963582040 nguyenvanlam.c2bt.ks@soctrang.edu.vn 

Giáo dục 

thể chất 
Ngô Hoàng Hiệp 1983 

THCS Châu 

Hưng 
0973549918 ngohoanghiep.c2ch.tt@soctrang.edu.vn 

Giáo dục 

thể chất 
Phạm Văn Thật 2007 THCS Liêu Tú 0987154080 Phamvanthat1984@gmail.com 

http://phamthibichcham.c2dtnt.mt/


 

Môn học Họ và tên 
Năm vào 

ngành 
Trường Điện thoại Email 

Giáo dục 

thể chất 
Huỳnh Văn Lễ 2006 

THCS An 

Thạnh Đông 
0368410025 huynhvanleculaodung123@gmail.com 

GDCD Trần Văn Dương 1996 
THCS Lê Quý 

Đôn 
0977340652 tranvanduong@pgdsoctrang.edu.vn 

GDCD Nguyễn Trần Mỹ Thẩm 2004 
THCS Gia Hòa 

2 
0966736774 nguyentranmytham@gmail.com 

GDCD Nguyễn Tuấn An 2004 
THCS thị trấn 

Long Phú 
0975181692 nguyenanthcsttlp@gmail.com 

GDCD Nguyễn Ái Phường 1996 
THCS Tân 

Long 
0383816807 nguyenaiphuong162@gmail.com 

GDCD Lý Bảo Ngọc 2004 
TH và THCS 

Hồ Đắc Kiện 
0383881883 lybaongoc1983@gmail.com 

GDCD Đặng Thị Mỹ Duyên 2009 

PT DTNT 

THCS huyện 

Kế Sách 

0795969215 dangthimyduyen.dtntks.ks@soctrang.edu.vn 

GDCD Hứa Kim Chúc 1998 THCS Phú Lộc 0978102990 huakimchuc.c2pl.tt@soctrang.edu.vn 

GDCD Dương Hữu Hạnh 2000 
THCS Trung 

Bình 
0939911360 hanhnguyenk3@gmail.com 

GDCD Sơn Sa Rinh 2006 
TH&THCS Lai 

Hòa 
0342413739 sarinhdat@gmail.com 

GDCD Lý Thanh Nguyện 2004 
THCS An 

Thạnh 1 
0939941908 lythanhnguyen.c2at1.cld@soctrang.edu.vn 

Công nghệ Đỗ Đình Phi 1995 
THCS Dương 

Kỳ Hiệp 
0939957173 dodinhphi@pgdsoctrang.edu.vn 



 

Môn học Họ và tên 
Năm vào 

ngành 
Trường Điện thoại Email 

Công nghệ Dương Diễm Châu 2005 
THCS Thạnh 

Phú 
0901008747 duongdiemchau.thcstp@gmail.com 

Công nghệ Võ Đông Hồ 2003 
THCS Long 

Phú 
0367711379 dongholpst@gmail.com 

Công nghệ Trần Thị Mỹ Linh 2007 
THCS Phường 

2 
0397740503 tranthimylinh1.c2lt@gmail.com 

Công nghệ Dương Văn Vũ 2007 
THCS Mỹ 

Phước 
0772151315 dvu151315@gmail.com 

Công nghệ Danh Thị Thúy Oanh 2009 
THCS Vũng 

Thơm 
0945771882 danhthithuyoanh.c2vt.ct@soctrang.edu.vn 

Công nghệ Nguyễn Thị Ngọc Lợi 2005 
THCS Nhơn 

Mỹ 
0979807284 ngocloi84@gmail.com 

Công nghệ Nguyễn Thị Tú Trinh 2009 THCS Viên An 0972502946 trinhtrinhnguyen1@gmail.com 

Công nghệ Lê Văn Sâm 2012 
THCS Hòa 

Đông 
0393543553 samktcn15@gmail.com 

Công nghệ Nguyễn Trọng Ngân 2011 
THCS Thị trấn 

Cù Lao Dung 
0977947331 nguyentrongnganat2@gmail.com 

Ấn định danh sách có 110 người./. 
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